
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA AN 

 
Số: 1868/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hòa An, ngày 09 tháng 7 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2018 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015 QH13 ngày 25 tháng 6 năm 

2015; 

 Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp 

ngân sách; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân huyện  về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018, 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 

của huyện Hòa An (có các biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 2 (để thực hiện); 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;  

- LĐ UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bế Đặng Chuyên 

 

 



Mẫu biểu số 96/CK-NSNN

Đơn vị: đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán
So sánh 

(%)

A B 1 2 3=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN           409,045,000,000         714,829,750,298       174.76 

1
Thu ngân sách huyện đƣợc hƣởng theo phân 

cấp
            29,855,000,000           19,518,520,570         65.38 

- Thu ngân sách huyện hưởng 100%             29,855,000,000           19,518,520,570         65.38 

-
Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân 

chia 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh           379,190,000,000         588,037,252,980       155.08 

- Thu bổ sung cân đối           300,276,000,000         376,319,813,706       125.32 

- Thu bổ sung có mục tiêu             78,914,000,000         211,717,439,274       268.29 

3 Thu kết dƣ                716,815,943 

4 Thu chuyển nguồn từ năm trƣớc chuyển sang         105,557,160,805 

5 Thu NS cấp dƣới nộp lên             1,000,000,000 

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN           396,030,000,000         713,311,183,763       180.12 

 I Chi cân đối ngân sách huyện           370,827,274,000         496,799,536,225       133.97 

 1 Chi đầu tư phát triển             36,557,000,000           46,818,000,000       128.07 

2 Chi thường xuyên           334,270,274,000         449,981,536,225       134.62 

3 Dự phòng ngân sách

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II Chi các chƣơng trình mục tiêu             25,202,726,000           60,456,336,822               -   

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia             25,202,726,000           60,456,336,822 

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III Chi chuyển nguồn sang năm sau           61,166,129,736 

IV Chi bổ sung cho NS cấp dƣới 93,889,180,980     

V Chi nộp NS cấp trên 1,000,000,000       

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 1868/QĐ-UBND ngày  09/7/2019 của UBND huyện Hòa An)



Mẫu biểu số 97/CK-NSNN

Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu NSNN Thu NS huyện
Tổng thu 

NSNN
Thu NS huyện

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN       409,045,000,000        410,045,000,000       726,796,614,882      614,689,736,282             177.68             149.91 

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN       409,045,000,000        410,045,000,000       620,522,638,134      512,375,527,935             151.70             124.96 

I Thu nội địa         29,855,000,000          30,855,000,000         31,485,385,154        17,227,455,935             105.46               55.83 

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 

Thuế GTGT              500,000,000               500,000,000              336,557,145               67.31 

Thuế TNDN                               -   

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 

 - Thuế giá trị gia tăng           6,388,000,000            6,388,000,000           5,925,519,082          4,841,642,644               92.76               75.79 

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp           1,330,000,000            1,330,000,000              632,980,712             632,980,712               47.59               47.59 

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt                56,712,668 

 - Thuế tài nguyên           1,900,000,000            1,900,000,000           2,356,953,857          2,343,094,657             124.05             123.32 

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục 

bán ra trong nước
                              -   

- Thuế tài nguyên                               -   

 - Thuế môn bài                               -   

 - Thu khác (phạt VPHC trong lĩnh vực thuế thực hiện 

Mục 4254) 
                              -   

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 

(Chi tiết theo sắc thuế)

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

(Chi tiết theo sắc thuế)

5 Thuế thu nhập cá nhân           1,600,000,000            1,600,000,000           1,251,816,711             727,967,455               78.24               45.50 

6 Thuế bảo vệ môi trường

7 Lệ phí trước bạ           6,000,000,000            6,000,000,000           5,564,219,319          5,434,357,170               92.74               90.57 

8 Thu phí, lệ phí           1,200,000,000            1,200,000,000           1,374,034,710             560,155,402             114.50               46.68 

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp                              -   

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                10,000,000                 10,000,000                17,269,314               17,172,550             172.69             171.73 

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước           1,440,000,000            1,440,000,000              135,893,867                 9.44 

12 Thu tiền sử dụng đất           3,500,000,000            4,500,000,000           6,166,588,021          1,479,981,128             176.19 

13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

So sánh (%)

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 1868/QĐ-UBND ngày  09/7/2019 của UBND huyện Hòa An)

STT Nội dung

Dự toán Quyết toán

Đơn vị: Đồng



Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu NSNN Thu NS huyện
Tổng thu 

NSNN
Thu NS huyện

So sánh (%)

STT Nội dung

Dự toán Quyết toán

(Chi tiết theo sắc thuế)

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản           3,007,000,000            3,007,000,000           1,418,634,000               47.18 

16 Thu khác ngân sách           2,980,000,000            2,980,000,000           6,248,205,748          1,190,104,217             209.67               39.94 

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II Thu viện trợ       379,190,000,000        379,190,000,000       589,037,252,980      495,148,072,000             155.34             130.58 

B THU KẾT DƢ NĂM TRƢỚC              716,815,943             390,996,540 

C
THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƢỚC 

CHUYỂN SANG
      105,557,160,805      101,923,211,807 

D THU NGÂN SÁCH CẤP DƢỚI NỘP LÊN



Mẫu biểu số 98/CK-NSNN

Đơn vị: Đồng

Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã

Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách 

cấp 

huyện

Ngân 

sách xã 

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN      396,030,000,000       320,163,876,010      75,866,123,990       713,311,183,763       614,322,032,429      98,989,151,334 180 192 130

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN      359,473,000,000       283,606,876,010      75,866,123,990       510,437,873,047       415,144,318,343      95,293,554,704 142 146 126

I Chi đầu tƣ phát triển        25,202,726,000        25,202,726,000                           -          60,456,336,822        60,456,336,822                            -   240 240

1 Chi đầu tư cho các dự án        25,202,726,000        25,202,726,000        60,456,336,822        60,456,336,822                            -   240 240

Trong đó chia theo lĩnh vực:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học và công nghệ

Trong đó chia theo nguồn vốn:

-
Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất

-
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến 

thiết

2 Chi đầu tư phát triển khác                             -                                -                                -   

II Chi thƣờng xuyên      328,051,274,000       254,602,493,610      73,448,780,390       449,981,536,225       354,687,981,521      95,293,554,704 137 139 130

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề      160,396,469,032       160,396,469,032                           -         191,596,308,936       190,816,994,636           779,314,300 119 119

2 Chi khoa học và công nghệ

III Dự phòng ngân sách          6,219,000,000          3,801,656,400        2,417,343,600 

IV
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền 

lƣơng

B
CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU
       36,557,000,000        36,557,000,000                           -          46,818,000,000        46,818,000,000                            -   

I
Chi các chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia
       36,557,000,000        36,557,000,000                           -          46,818,000,000        46,818,000,000                            -   

(Chi tiết theo từng Chương trình mục 

tiêu quốc gia)

II
Chi các chƣơng trình mục tiêu, 

nhiệm vụ
(Chi tiết theo từng chương trình mục 

tiêu, nhiệm vụ)

C
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 

SAU
       61,166,129,736        58,470,533,106        2,695,596,630 

D CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƢỚI        93,889,180,980 93,889,180,980    

Đ CHI NỘP NS CẤP TRÊN          1,000,000,000 -                       1,000,000,000    

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 1868/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND huyện Hòa An)

So sánh (%)

STT Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm



UBND HUYỆN HÒA AN Mẫu biểu số 99/CK-NSNN

STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN           320,163,876,010           567,504,032,429            177.25 

A
CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN 

SÁCH XÃ
                                 -               93,889,180,980 

B
CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO 

LĨNH VỰC
          320,163,876,010           415,144,318,343            129.67 

Trong đó:

I Chi đầu tƣ phát triển             25,202,726,000             60,456,336,822            239.88 

1 Chi đầu tư cho các dự án             25,202,726,000             60,456,336,822            239.88 

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.2 Chi khoa học và công nghệ

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình

1.4 Chi văn hóa thông tin

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6 Chi thể dục thể thao

1.7 Chi bảo vệ môi trường

1.8 Chi các hoạt động kinh tế

1.9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà 

nước, đảng, đoàn thể

1.1 Chi bảo đảm xã hội

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thƣờng xuyên           254,602,493,610           354,687,981,521            139.31 

Trong đó:

1 Chi Quốc phòng                  418,720,000                  615,170,000            146.92 

2 Chi An ninh                  311,000,000                  932,654,000            299.89 

3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề           160,396,469,032           190,816,994,636            118.97 

5 Chi y tế, dân số và gia đình                                  -               33,674,855,338 

6 Chi văn hóa thông tin                  625,122,730               1,837,738,186            293.98 

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn               1,155,026,302               1,314,751,948            113.83 

8 Chi thể dục thể thao                  131,880,000                  171,880,000            130.33 

9 Chi bảo vệ môi trường                  600,000,000               2,281,820,000            380.30 

10 Chi các hoạt động kinh tế             10,385,145,765             82,517,410,146            794.57 

11
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà 

nước, đảng, đoàn thể
            21,249,846,638             25,314,690,035            119.13 

12 Chi bảo đảm xã hội             56,252,899,000             15,166,090,377              26.96 

Chi khác               3,076,384,143                    43,926,855                1.43 

III Dự phòng ngân sách               3,801,656,400 

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lƣơng 

V Chi chƣơng trình mục tiêu             36,557,000,000             46,818,000,000            128.07 

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU             58,470,533,106 

D CHI NỘP NS CẤP TRÊN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số  1868/QĐ-UBND ngày  09/7/2019 của UBND huyện Hòa An)

Đơn vị: Đồng



Đơn vị: Đồng

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU TƢ PHÁT 

TRIỂN

CHI THƢỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=4/1 12=5/2 13=6/3

TỔNG SỐ         260,772,735,309        28,579,447,000         232,193,288,309         313,271,997,565        27,991,845,000       152,487,813,392         132,792,339,173        77,128,492,009       55,663,847,164        17,067,662,826 

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC         138,584,600,474                             -           138,584,600,474         208,151,660,556                             -         152,487,813,392           55,663,847,164                              -         55,663,847,164                              -   

Quản lý nhà nƣớc           10,116,486,485                             -             10,116,486,485           15,620,723,059                             -           12,206,723,059             3,414,000,000                              -           3,414,000,000                              -   

1 Văn phòng UBND-HĐND             3,169,274,688             3,169,274,688             4,010,826,379           4,010,826,379                                 -   

2 Phòng Nông nghiệp                721,119,402                721,119,402             4,297,222,371              960,222,371             3,337,000,000         3,337,000,000 

3 Phòng Tư pháp                395,053,521                395,053,521                429,451,445              419,351,445                  10,100,000              10,100,000 

4 Phòng  Kinh tế Hạ tầng                653,344,640                653,344,640                704,749,273              704,749,273                                 -   

5 Phòng Tài chính-KH                697,932,560                697,932,560                749,506,690              749,506,690                                 -   

6 Phòng Văn hoá-Thông tin                244,549,338                244,549,338                195,271,101              195,271,101                                 -   

7 Phòng Nội vụ                824,399,233                824,399,233                891,086,972              844,186,972                  46,900,000              46,900,000 

8 Thanh tra huyện                685,246,802                685,246,802                707,786,812              707,786,812                                 -   

9 Phòng Giáo dục                831,120,440                831,120,440                860,031,485              860,031,485                                 -   

10 Phòng LĐTBXH                659,147,400                659,147,400                717,668,725              697,668,725                  20,000,000              20,000,000 

11 Phòng Y tế                332,308,667                332,308,667                359,520,669              359,520,669                                 -   

12 Phòng Tài nguyên- MT                566,957,437                566,957,437             1,077,082,116           1,077,082,116                                 -   

13 Phòng Dân tộc                336,032,356                336,032,356                620,519,021              620,519,021                                 -   

Đảng 3,820,151,118 0 3,820,151,118 5,125,234,273 5,125,234,273 0 0 0 0

1 Văn phòng huyện uỷ             3,820,151,118             3,820,151,118             5,125,234,273           5,125,234,273                                 -   

Đoàn thể             2,952,234,395                             -               2,952,234,395             3,637,899,945           3,494,899,945                143,000,000                              -              143,000,000                              -   

1 Uỷ ban mặt trân Tổ quốc                879,285,799                879,285,799                986,299,355              926,299,355                  60,000,000              60,000,000 

2 Huyện đoàn                424,490,792                424,490,792                489,978,741              489,978,741                                 -   

3 Hội phụ nữ                720,356,240                720,356,240                865,316,985              782,316,985                  83,000,000              83,000,000 

4 Hội nông dân                593,275,520                593,275,520                987,306,854              987,306,854                                 -   

5 Hội cựu chiến binh                334,826,044                334,826,044                308,998,010              308,998,010                                 -   

Các tổ chức XH - NN                356,394,640                             -                  356,394,640                378,704,440              378,704,440                                 -                                -                               -                                -   

1 Hội khuyến học                  87,500,000                  87,500,000                  93,068,000                93,068,000                                 -   

2 Hội người mù,                139,204,640                139,204,640                145,998,440              145,998,440                                 -   

3 Hội Luật gia                  42,190,000                  42,190,000                  46,570,000                46,570,000                                 -   

4 Hội nạn nhân chất độc da cam                  87,500,000                  87,500,000                  93,068,000                93,068,000                                 -   

Sự nghiệp kinh tế             1,332,800,765                             -               1,332,800,765             1,367,636,203           1,367,636,203                                 -                                -                               -                                -   

1
Trung tâm phát triển quỹ đất và giải 

phóng mặt bằng
               377,247,480                377,247,480                388,779,288              388,779,288                                 -   

2 Trạm Khuyến nông - KL                862,402,445                862,402,445                856,861,258              856,861,258                                 -   

3 Hội chữ thập đỏ                  93,150,840                  93,150,840                121,995,657              121,995,657                                 -   

Sự nghiệp Giáo dục         120,006,533,071                             -           120,006,533,071         182,021,462,636       129,914,615,472           52,106,847,164                              -         52,106,847,164                              -   

 + Bậc Mầm non           23,827,772,912           23,827,772,912           39,432,854,909         28,112,322,409           11,320,532,500       11,320,532,500 

 + Bậc Tiểu học           52,591,238,321           52,591,238,321           68,876,112,359         56,404,565,359           12,471,547,000       12,471,547,000 

 + Bậc Trung học cơ sở           39,200,502,748           39,200,502,748           69,084,415,349         41,136,797,465           27,947,617,884       27,947,617,884 

 + Trung Tâm bồi dưỡng CT                883,746,854                883,746,854                698,559,124              698,559,124                                 -   

 + TT Giáo dục TX huyện             3,503,272,235             3,503,272,235             3,929,520,895           3,562,371,115                367,149,780            367,149,780 

II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐẦU TƢ 

PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔN

G KỂ 

CHƢƠN

G 

TRÌNH 

MTQG)

…
CHI THƢỜNG 

XUYÊN
TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƢ PHÁT 

TRIỂN (KHÔNG 

KỂ CHƢƠNG 

TRÌNH MTQG)

CHI THƢỜNG 

XUYÊN (KHÔNG 

KỂ CHƢƠNG 

TRÌNH MTQG)

CHƢƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN 

NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM 

SAU

Mẫu biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số 1868/QĐ-UBND ngày  09/7/2019 của UBND huyện Hòa An)

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƢ PHÁT 

TRIỂN (KHÔNG 

KỂ CHƢƠNG 

TRÌNH MTQG)



TỔNG SỐ
CHI ĐẦU TƢ PHÁT 

TRIỂN

CHI THƢỜNG 

XUYÊN

TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐẦU TƢ 

PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔN

G KỂ 

CHƢƠN

G 

TRÌNH 

MTQG)

…
CHI THƢỜNG 

XUYÊN
TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƢ PHÁT 

TRIỂN (KHÔNG 

KỂ CHƢƠNG 

TRÌNH MTQG)

CHI THƢỜNG 

XUYÊN (KHÔNG 

KỂ CHƢƠNG 

TRÌNH MTQG)

CHƢƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN 

NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM 

SAU

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƢ PHÁT 

TRIỂN (KHÔNG 

KỂ CHƢƠNG 

TRÌNH MTQG)

III
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN 

LƢƠNG

IV
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO 

NGÂN SÁCH HUYỆN 
        122,188,134,835        28,579,447,000           93,608,687,835         105,120,337,009        27,991,845,000                               -             77,128,492,009        77,128,492,009                             -          17,067,662,826          86          98          82 

          1  Phòng NN&PTNT                  55,768,000                  55,768,000                  23,596,000                  23,596,000                                 -                 32,172,000          42          42 

          2  Ban quản lý DA ĐTXD               27,423,679,000           27,423,679,000               27,368,379,000           27,368,379,000                                    -                    55,300,000        100        100 

          3  Huyện đội                    100,000,000                100,000,000                    100,000,000                100,000,000        100        100 

          4  Xã Dân Chủ                 4,594,395,000                 4,594,395,000                 4,056,138,000                 4,056,138,000             4,056,138,000                538,257,000          88          88 

          5  Xã Đức Xuân                 1,003,242,000                 1,003,242,000                    746,852,000                    746,852,000                746,852,000                256,390,000          74          74 

          6  Xã Hà Trì                 2,407,717,000                 2,407,717,000                 1,318,974,000                 1,318,974,000             1,318,974,000             1,088,743,000          55          55 

          7  Xã Công Trừng                 2,054,574,000                 2,054,574,000                 1,131,840,000                 1,131,840,000             1,131,840,000                922,734,000          55          55 

          8  Xã Nam Tuấn                 7,537,060,000                 7,537,060,000                 7,194,308,000                 7,194,308,000             7,194,308,000                342,752,000          95          95 

          9  Xã Nguyễn Huệ                 2,209,701,000                 2,209,701,000                 2,102,522,000                 2,102,522,000             2,102,522,000                107,179,000          95          95 

        10  Xã Quang Trung                 1,957,022,000                 1,957,022,000                 1,637,022,000                 1,637,022,000             1,637,022,000                320,000,000          84          84 

        11  Xã Trưng Vương                 3,479,119,000                 3,479,119,000                 3,170,910,000                 3,170,910,000             3,170,910,000                308,209,000          91          91 

        12  Xã Lê Chung                 2,479,397,000                 2,479,397,000                 2,434,944,709                 2,434,944,709             2,434,944,709                  44,452,291          98          98 

        13  Xã Đại Tiến                 4,442,476,000                 4,442,476,000                 4,411,026,000                 4,411,026,000             4,411,026,000                  31,450,000          99          99 

        14  Xã Bình Dương                 2,735,360,835                  90,000,000                 2,645,360,835                 2,096,996,400                  90,000,000                 2,006,996,400             2,006,996,400                638,364,435          77        100          76 

        15  Xã Bình Long                 5,794,265,000                  60,000,000                 5,734,265,000                 4,306,725,000                  60,000,000                 4,246,725,000             4,246,725,000             1,487,540,000          74        100          74 

        16  Xã Hoàng Tung                 9,636,876,000                200,000,000                 9,436,876,000                 7,061,121,000                200,000,000                 6,861,121,000             6,861,121,000             2,575,755,000          73        100          73 

        17  Xã Hồng Việt                 6,790,951,000                 6,790,951,000                 5,356,407,000                                -                   5,356,407,000             5,356,407,000             1,434,539,000          79          79 

        18  Xã Hồng Nam                 3,137,974,000                 3,137,974,000                 1,856,394,000                                -                   1,856,394,000             1,856,394,000             1,281,580,000          59          59 

        19  Xã Ngũ Lão                 2,845,931,000                100,000,000                 2,745,931,000                 2,297,967,000                  99,870,000                 2,198,097,000             2,198,097,000                547,834,000          81        100          80 

        20  Xã Trương Lương                 3,735,627,000                 3,735,627,000                 2,063,602,000                                -                   2,063,602,000             2,063,602,000             1,672,025,000          55          55 

        21  xã Bế Triều                 7,461,000,000                500,000,000                 6,961,000,000                 6,035,073,000                                -                   6,035,073,000             6,035,073,000             1,425,927,000 

        22  Xã Bạch Đằng                 3,409,000,000                 3,409,000,000                 3,150,861,000                                -                   3,150,861,000             3,150,861,000                258,139,000          92          92 

        23  Xã Đức Long               11,767,000,000               11,767,000,000               10,708,678,900                                -                 10,708,678,900           10,708,678,900             1,058,321,100          91          91 

        24  TT Nước Hai                 5,130,000,000                  50,000,000                 5,080,000,000                 4,490,000,000                  50,000,000                 4,440,000,000             4,440,000,000                640,000,000          88        100 

V
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM SAU



Tổng số

Bổ 

sung 

vốn 

đầu tƣ 

để thực 

hiện 

các 

chƣơng 

trình 

mục 

tiêu, 

nhiệm 

vụ

Bổ 

sung 

vốn sự 

nghiệp 

để thực 

hiện 

các chế 

độ, 

chính 

sách và 

nhiệm 

vụ theo 

quy 

định

Bổ 

sung 

thực 

hiện 

các 

chƣơng 

trình 

mục 

tiêu 

quốc 

gia

Tổng số

Bổ 

sung 

vốn 

đầu tƣ 

để thực 

hiện 

các 

chƣơng 

trình 

mục 

tiêu, 

nhiệm 

vụ

Bổ sung vốn sự 

nghiệp để thực hiện 

các chế độ, chính 

sách và nhiệm vụ 

theo quy định

Bổ sung thực hiện 

các chƣơng trình 

mục tiêu quốc gia

Tổng số

Bổ sung 

vốn đầu tƣ 

để thực 

hiện các 

chƣơng 

trình mục 

tiêu, 

nhiệm vụ

Bổ sung 

vốn sự 

nghiệp để 

thực hiện 

các chế độ, 

chính sách 

và nhiệm 

vụ theo 

quy định

Bổ sung 

thực hiện 

các 

chƣơng 

trình mục 

tiêu quốc 

gia

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7/1 14=8/2 15=9/3 16=10/4 17=11/5 18=12/6

1        ThÞ TrÊn Níc Hai             1,983,286,952                1,983,286,952            2,456,911,980            2,258,214,375                 198,697,605               111,697,605               87,000,000          124          114 

2        X· B¹ch §»ng             4,178,628,060                4,178,628,060            4,821,660,125            4,182,441,325                 639,218,800               230,218,800             409,000,000          115          100 

3        X· BÕ TriÒu             3,762,827,600                3,762,827,600            5,285,238,037            4,085,376,721              1,199,861,316               702,111,316             497,750,000          140          109 

4        X· B×nh Long             3,303,533,500                3,303,533,500            4,325,624,349            3,351,133,500                 974,490,849               635,730,849             338,760,000          131          101 

5        X· §øc Long             4,162,313,350                4,162,313,350            5,590,415,025            4,410,741,250              1,179,673,775               789,673,775             390,000,000          134          106 

6        X· Hoµng Tung             3,284,491,400                3,284,491,400            4,162,623,208            3,327,734,725                 834,888,483               177,032,483             657,856,000          127          101 

7        X· Hång Nam             3,027,183,200                3,027,183,200            4,556,653,242            3,123,178,800              1,433,474,442            1,087,974,442             345,500,000          151          103 

8        Hång ViÖt             3,224,129,400                3,224,129,400            4,126,429,117            3,287,832,875                 838,596,242               375,596,242             463,000,000          128          102 

9        X· D©n Chñ             4,494,034,200                4,494,034,200            6,813,052,717            4,927,068,651              1,885,984,066            1,316,984,066             569,000,000          152          110 

10      X· §¹i TiÕn             3,263,798,400                3,263,798,400            4,532,674,910            3,480,093,375              1,052,581,535               752,581,535             300,000,000          139          107 

11      X· Lª Chung             3,124,383,460                3,124,383,460            3,884,364,734            3,353,065,820                 531,298,914               178,298,914             353,000,000          124          107 

12      X· Nam TuÊn             4,072,868,768                4,072,868,768            5,353,584,608            4,015,822,818              1,337,761,790               836,761,790             501,000,000          131            99 

13      X· NguyÔn HuÖ             3,313,567,700                3,313,567,700            4,164,396,795            3,586,247,225                 578,149,570               177,649,570             400,500,000          126          108 

14      X· B×nh D¬ng             3,111,297,400                3,111,297,400            3,958,656,728            3,303,635,775                 655,020,953               194,020,953             461,000,000          127          106 

15      X· C«ng Trõng             2,903,681,920                2,903,681,920            3,809,952,245            3,052,436,593                 757,515,652               442,515,652             315,000,000          131          105 

16      X· §øc Xu©n             2,830,111,904                2,830,111,904            4,205,959,144            3,109,780,844              1,096,178,300               789,178,300             307,000,000          149          110 

17      X· Hµ Tr×             2,748,242,800                2,748,242,800            3,554,900,108            2,971,825,650                 583,074,458               149,574,458             433,500,000          129          108 

18      X· Ngò L·o             3,636,949,660                3,636,949,660            4,724,344,148            4,030,902,775                 693,441,373               235,441,373             458,000,000          130          111 

19      X· Quang Trung             2,879,061,400                2,879,061,400            3,722,413,900            3,078,589,825                 643,824,075               165,824,075             478,000,000          129          107 

20      X· Trng V¬ng             3,375,203,406                3,375,203,406            4,589,901,714            3,657,989,706                 931,912,008               199,778,008             732,134,000          136          108 

21      X· Tr¬ng L¬ng             3,504,911,674                3,504,911,674            5,249,424,146            3,667,033,078              1,582,391,068            1,053,391,068             529,000,000          150          105 

 TK tại Huyện 10%                539,000,000                   539,000,000             -               -   

 Dự phòng                                -   

 Chúc thọ mừng thọ phân 

bổ sau 
               119,900,000                   119,900,000             -               -   

 Hỗ trợ theo QĐ 102 

phân bổ sau 
            1,096,700,000                1,096,700,000             -               -   

 Chi hỗ trợ khác…             2,444,817,836                2,444,817,836             -               -   

 CỘNG           74,384,923,990              74,384,923,990         -           -           -           -            93,889,180,980          74,261,145,706            19,628,035,274         -            10,602,035,274          9,026,000,000              -                -                -                -   

Bổ sung 

cân đối

Bổ sung có mục tiêu

STT Tên đơn vị

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số

Mẫu biểu số 101/CK-NSNN

Đơn vị: đồng

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số Bổ sung cân đối

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số  1868/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND huyện Hòa An)

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số



Tổng số Vốn trong nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

A B 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8=9+12 9=10+11 10 11
12=13+1

4
13 14 15 16=5/1 17=6/2 18=7/3 19=8/4

TỔNG SỐ            93,608,687,835            93,608,687,835           -             -             77,128,492,009           77,128,492,009              -                -            72,688,492,009          77,128,492,009          -            -            -            -            -            -               82 

I Ngân sách cấp huyện            93,608,687,835         93,608,687,835          -            -          77,128,492,009        77,128,492,009             -               -         72,688,492,009       77,128,492,009         -           -           -           -           -          82.4 

1 Xã Dân Chủ              4,594,395,000              4,594,395,000             4,056,138,000             4,056,138,000         4,056,138,000            4,056,138,000        88.3 

2 Xã Đức Xuân              1,003,242,000              1,003,242,000                746,852,000                746,852,000            746,852,000               746,852,000        74.4 

3 Xã Hà Trì              2,407,717,000              2,407,717,000             1,318,974,000             1,318,974,000         1,318,974,000            1,318,974,000        54.8 

4 Xã Công Trừng              2,054,574,000              2,054,574,000             1,131,840,000             1,131,840,000         1,131,840,000            1,131,840,000        55.1 

5 Xã Nam Tuấn              7,537,060,000              7,537,060,000             7,194,308,000             7,194,308,000         7,194,308,000            7,194,308,000        95.5 

6 Xã Nguyễn Huệ              2,209,701,000              2,209,701,000             2,102,522,000             2,102,522,000         2,102,522,000            2,102,522,000        95.1 

7 Xã Quang Trung              1,957,022,000              1,957,022,000             1,637,022,000             1,637,022,000         1,637,022,000            1,637,022,000        83.6 

8 Xã Trưng Vương              3,479,119,000              3,479,119,000             3,170,910,000             3,170,910,000         3,170,910,000            3,170,910,000        91.1 

9 Xã Lê Chung              2,479,397,000              2,479,397,000             2,434,944,709             2,434,944,709         2,434,944,709            2,434,944,709        98.2 

10 Xã Đại Tiến              4,442,476,000              4,442,476,000             4,411,026,000             4,411,026,000         4,411,026,000            4,411,026,000        99.3 

11 Xã Bình Dương              2,645,360,835              2,645,360,835             2,006,996,400             2,006,996,400         2,006,996,400            2,006,996,400        75.9 

12 Xã Bình Long              5,734,265,000              5,734,265,000             4,246,725,000             4,246,725,000         4,246,725,000            4,246,725,000        74.1 

13 Xã Hoàng Tung              9,436,876,000              9,436,876,000             6,861,121,000             6,861,121,000         6,861,121,000            6,861,121,000        72.7 

14 Xã Hồng Việt              6,790,951,000              6,790,951,000             5,356,407,000             5,356,407,000         5,356,407,000            5,356,407,000        78.9 

15 Xã Hồng Nam              3,137,974,000              3,137,974,000             1,856,394,000             1,856,394,000         1,856,394,000            1,856,394,000        59.2 

16 Xã Ngũ Lão              2,745,931,000              2,745,931,000             2,198,097,000             2,198,097,000         2,198,097,000            2,198,097,000        80.0 

17 Xã Trương Lương              3,735,627,000              3,735,627,000             2,063,602,000             2,063,602,000         2,063,602,000            2,063,602,000        55.2 

18 xã Bế Triều              6,961,000,000              6,961,000,000             6,035,073,000             6,035,073,000         6,035,073,000            6,035,073,000        86.7 

19 Xã Bạch Đằng              3,409,000,000              3,409,000,000             3,150,861,000             3,150,861,000         3,150,861,000            3,150,861,000        92.4 

20 Xã Đức Long            11,767,000,000            11,767,000,000           10,708,678,900           10,708,678,900       10,708,678,900          10,708,678,900        91.0 

21 TT Nước Hai              5,080,000,000              5,080,000,000             4,440,000,000             4,440,000,000            4,440,000,000 

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Đầu tư 

phát triển

Kinh phí 

sự nghiệp
…

…

So sánh (%)

Tổng số

Trong đó

… Tổng số

Trong đó

Đầu tư phát triển
Kinh phí 

sự nghiệp
Đầu tư phát triển

Kinh phí sự 

nghiệp

Mẫu biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018

(Kèm theo QĐ số  1868/QĐ-UBND ngày  09/7/2019 của UBND huyện Hòa An)

Đơn vị: đồng

STT Nội dung

Dự toán Quyết toán

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia…



Biểu số 96/CK-NSNN: Cân đối ngân sách huyện năm...

Biểu số 97/CK-NSNN: Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm...

Biểu số 98/CK-NSNN:
Quyết toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã 

theo cơ cấu chi năm...

Biểu số 99/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm...

Biểu số 100/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách cấp huyện theo cho từng cơ quan, tổ chức năm...

Biểu số 101/CK-NSNN: Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã năm ...

Biểu số 102/CK-NSNN:
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân 

sách xã năm…

4. Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện đã đƣợc Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn
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